
 

 

Ca 1Ca 2Ca 3Ca 4Ca 1Ca 2Ca 3Ca 4Ca 1Ca 2Ca 3Ca 4Ca 1Ca 2Ca 3Ca 4Ca 1Ca 2Ca 3Ca 4Ca 1Ca 2Ca 3Ca 4Ca 1Ca 2Ca 3Ca 4

1 DLKD023 Kinh tế du lịch 1 X

2 DLTL023 Tâm lý du lịch 1 X

3 DLTT023
Nghiệp vụ thanh 

toán
1 X

4 MACT020
Kỹ thuật cắt tỉa và 

trang trí tiệc
1 X

5 MALC023 Lý thuyết chế biến 1 X

6 MATY017
Tổ chức lao động và 

kỹ thuật nhà bếp
1 X

7 NNĐH124 Tiếng Hàn đọc 1 1 X

8 NNNQ124 Tiếng Trung nói 1 1 X X

9 NNQ1A124
Tiếng Trung cơ sở 

1.1
1 X

10 NNVQ124 Tiếng Trung viết 1 1 X

11 TCBCT023 Chính trị 1 X

12 TCBPL023 Pháp luật 2,3 X

4 X X

1,3 X X

2 X

14 TGDQP023
Giáo dục quốc 

phòng an ninh
2 X

15 TGDTC024 Giáo dục thể chất 1,2 X X

16 TNNAB124 Tiếng Anh cơ bản 1 1,2,3 X

Môn học MACT020 phòng Khoa học, Thanh tra và Kiểm định chất lượng chủ động thời gian cho SV bốc đề. 

Môn học thi theo nhóm, cặp đề nghị  nộp danh sách nhóm, cặp về phòng Đào tạo (đ/c Ngát nhận) trước ngày 22/11/2024 (nếu có) 

Nguyễn Thị Thúy Trinh

Thời gian: Ca 1 - 7h30' ; Ca 2 -  9h30' ; Ca 3 - 13h00' ; Ca 4 - 15h00'

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ I TRUNG CẤP 58. 59 NĂM HỌC 2024 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

23/12/2024 24/12/2024 25/12/2024

Thứ 5

TT
Mã môn 

học

Lớp 

tín chỉ

Thứ 2 Thứ 3

Tên môn học

Thứ 6 Thứ 2 Thứ 6Thứ 4

26/12/2024 27/12/2024 30/12/2024 03/01/2025

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

TCNTH023 Tin học

Ghi chú:

13



 

Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2

1 DLKD023 Kinh tế du lịch X

2 DLTL023 Tâm lý du lịch X

3 DLTT023 Nghiệp vụ thanh toán X

4 MACT020
Kỹ thuật cắt tỉa và 

trang trí tiệc
X

5 MALC023 Lý thuyết chế biến X

6 MATY017
Tổ chức lao động và 

kỹ thuật nhà bếp
X

7 NNAH024 Nhập môn Tiếng Hàn X

8 NNĐH124 Tiếng Hàn đọc 1 X

9 NNHV124
Ngữ pháp Tiếng Hàn 

1
X

10 NNNQ124 Tiếng Trung nói 1 X

11 NNQ1A124 Tiếng Trung cơ sở 1.1 X

12 NNVQ124 Tiếng Trung viết 1 X

13 TCBCT023 Chính trị X

14 TCBPL023 Pháp luật X

15 TCNTH023 Tin học X

16 TGDQP023
Giáo dục quốc phòng 

an ninh
X

17 TGDTC024 Giáo dục thể chất X

18 TNNAB124 Tiếng Anh cơ bản 1 X

13/01/2025 14/01/2025 15/01/2025 16/01/2025

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2024

TL. HIỆU TRƯỞNG

Tên môn học

LỊCH THI LẦN 2 VÀ THI CẢI THIỆN HỌC KỲ I TC58, 59 NĂM HỌC 2024 - 2025

Thời gian: Ca 1 - 7h30' ; Ca 2 - 9h30'

Số 

TT
Mã MH

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thúy Trinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI


